Đánh giá liên ngành nhu cầu cứu trợ thảm họa thiên tai tại Việt Nam – Đánh giá nhanh 

	Bảng hỏi đánh giá liên ngành 

TỔNG QUAN
· Tên tỉnh
· Số huyện bị ảnh hưởng
· Số người bị ảnh hưởng: Nam, nữ, trẻ em
· Những thiệt hại chính
CƠ CHẾ ỨNG PHÓ

· Những đối tượng nào chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thảm họa và ảnh hưởng như thế nào? 

· Họ ứng phó như thế nào? Kế hoạch ứng phó là gì? 

· Có cơ hội mới nào để tạo thu nhập không? Nếu có, cơ hội đó là gì? 

· Ai đang hỗ trợ họ và hỗ trợ như thế nào? 

· Nếu họ có tiền, họ sẽ dùng tiền vào những việc gì?

· Họ dự kiến khi nào trở về nhà? 

· Họ cần được hỗ trợ những gì để giúp họ trở về nhà?

· Nhu cầu khẩn thiết nhất của họ là gì?
· Đối với phụ nữ và trẻ em gái có nhu cầu cụ thể nào không?
AN NINH LƯƠNG THỰC & SINH KẾ 
· Cộng đồng bị ảnh hưởng thường sử dụng những nguồn thực phẩm nào là chính trước khi thiên tai xảy ra, đặc biệt là đối với hộ nghèo và cận nghèo? Hiện tại cộng đồng, đặc biệt hộ nghèo và cận nghèo đang tiếp cận được những nguồn lương thực chính nào?
· Cộng đồng bị ảnh hưởng có thường dữ trữ thực phẩm trong hộ gia đình không? Nếu có, nguồn dự trữ thực phẩm này đã bị thiệt hại như thế nào bởi bão và lũ lụt?

· Cộng đồng bị ảnh hưởng thông thường có bao nhiêu bữa ăn một ngày trước khi thiên tai xảy ra? và hiện tại họ có bao nhiêu bữa ăn một ngày?

· Chi phí chi trả cho những nhu yếu phẩm cơ bản của hộ gia đình trước thiên tai một tháng là bao nhiêu? và hiện tại chi phí nhu yếu phẩm cở bản của hộ gia đình trong một tháng là bao nhiêu?
· Hộ gia đình nghèo và cận nghèo bị ảnh hưởng bởi thiên tai thường có những nguồn thu nhập nào là chính, phân loại theo giới/ thu nhập chính/ thu nhập phụ?

· Thu nhập bình quân tháng của hộ gia đình nghèo và cận nghèo bị ảnh hưởng thường là bao nhiêu trước khi thiên tai? và thu nhập bình quân tháng hiện tại của họ là bao nhiêu?

· Đâu là những nguồn thu nhập chính của hộ gia đình nghèo và cận nghèo bị ảnh hưởng bởi thiên tai, phân tách theo giới?

· Hộ gia đình nghèo và cận nghèo bị ảnh hưởng bởi thiên tai đã bị thiệt hại/ mất những loại tài sản nào dùng cho sản xuất sinh kế? Giá của những loại tài sản đó như thế nào?

· Mỗi hộ gia đình nghèo và cận nghèo bị ảnh hưởng bởi thiên tai trung bình sở hữu khoảng bao nhiêu ha đất nông nghiệp để dùng cho trồng trọt (gạo, rau, cây hoa màu)?

· Cộng đồng bị ảnh hưởng đã và đang phải áp dụng biện pháp đối phó nào để ứng phó với thiên tai? Liệu có bất kỳ biện pháp đối phó tiêu cực nào không (giảm bữa ăn hàng ngày, bán tài sản dùng cho sản xuất sinh kế)

· Hộ gia đình nghèo và cận nghèo bị ảnh hưởng bởi thiên tai hiện tại đang cần hỗ trợ gì nhiều nhất để phục hồi hoạt động sinh kế (tài sản cho sản xuất, giống, phân bón, v.v)?

· Khoảng cách từ chợ địa phương tới khu vực người dân bị ảnh hưởng là bao xa?

· Có những mặt hàng nào (thực phẩm, dụng cụ, vật tư nông nghiệp, tài sản dùng cho sản xuất) hiện đang được bán ở chợ? (Quan sát thực tế)

· Giá cả cho các loại nhu yếu phẩm sau thiên tai có thay đổi không? Nếu có, thay đổi bao nhiêu và ở những mặt hàng nào?

· Giá cả của các loại tài sản sản xuất và vật tư nông nghiệp sau thiên tai có thay đổi không? Nếu có, thay đổi bao nhiêu và ở những loại tài sản sản xuất và vật tư nông nghiệp nào?

· Liệu thị trường/chợ ở địa phương có năng lực để đáp ứng được nhu cầu tăng cao đối với một số mặt hàng (thực phẩm, tài sản sản xuất, vật tư nông nghiệp, v.v.) trong một khoảng thời gian ngắn không?

Dinh dưỡng:
· Dịch vụ chăm sóc tiền sản và dinh dưỡng có bị gián đoạn không? (đặc biệt là Chương trình bổ sung vitamin A)?

· Thực trạng cho con bú bằng sữa mẹ?
· Thực trạng cho ăn bổ sung đối với trẻ dưới 2 tuổi?

· Có nguồn viện trợ sữa Infant formula không và quản lý nguồn viện trợ đó như thế nào? 

· Tình trạng dân cư khu vực chịu ảnh hưởng.  

NƠI TRÚ NGỤ và các hạng mục phi lương thực
· Tổng số hộ gia đình trong xã?

· Bao nhiêu ngôi nhà bị phá hủy?
· Bao nhiêu người cần nơi trú ngụ tạm thời?
· Bao nhiêu người không được tiếp cận nơi trú ngụ tạm thời?
· Hiện nay có những hình thức trú ngụ nào?
· Ở địa phương hiện có những dụng cụ cá nhân thiết yếu nào cho việc trú ngụ tạm thời? Người dân có phải trả tiền cho những dụng cụ này không? 
· Ở địa phương hiện có những dụng cụ cá nhân thiết yếu nào cho việc trú ngụ khẩn cấp và chi phí của những dụng cụ đó là bao nhiêu? 
· Có đủ không gian riêng tư và an ninh cho phụ nữ và trẻ em gái không?
· Người dân có đủ chăn màn và quần áo cần thiết không? 
· Có bao nhiêu phụ nữ và nam giới thuộc mọi lứa tuổi, trẻ em trai, trẻ em gái không có đủ quần áo, chăn màn, và đồ ngủ để bảo vệ khỏi bị tác động tiêu cực từ thiên tai, và duy trì trạng thái sức khỏe ổn định, kèm theo lý do vì sao?

· Ở địa phương có đủ nhiên liệu để nấu ăn nếu cần thiết không? Ai thu thập nhiên liệu này và họ có phải trả tiền cho việc đó không? 
· Chính quyền địa phương, người dân và các tổ chức khác có những hỗ trợ gì cho người bị ảnh hưởng?

Y TẾ:

· Sau thảm họa có những loại bệnh dịch phổ biến nào? 
· Các bệnh truyền nhiễm/những rủi ro sức khỏe khác
? (xếp thứ tự từ 1 đến 5, trong đó 5 là rủi ro lớn nhất) 

· Các bệnh dịch đó tập trung ở đâu (khu sơ tán, khu vực ngập úng…)?

· Nhóm đối tượng nào chịu ảnh hưởng nhiều nhất? (VD: phụ nữ, trẻ em…)
· Kế hoạch ứng phó (từ phía địa phương, chương trình, dự án, sáng kiến…)
· Bệnh dịch nào sẽ trở nên nghiêm trọng hơn trong những tuần/tháng tiếp theo? Vì sao? 
· Dịch vụ chăm sóc y tế hiện nay – năng lực ứng phó
· Các dịch vụ chăm sóc y tế hiện nay có hoạt động/tiếp cận được/đầy đủ không? (về chi phí đi lại, giới tính/nhóm tuổi…).

· Các đối tượng bị ảnh hưởng có thể tiếp cận những dịch vụ chăm sóc y tế nào? (VD: bệnh viện, trạm xá, điểm chăm sóc y tế tạm thời, các tổ chức phi chính phủ, khác…)
· Trẻ em có được tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế cơ bản không? (VD: tiêm vắc-xin)? Có bao nhiêu trẻ em bị mắc các bệnh lây lan quan nước?

NGUỒN NƯỚC:

· Số lượng hộ gia đình chịu ảnh hưởng bởi việc thiếu nước/nguồn nước bị ô nhiễm?

· Nguồn cung nước và tình hình sử dụng nước bị ảnh hưởng như thế nào từ thảm họa thiên tai này? 
· Nguồn nước hiện tại lấy từ đâu? Nguồn nước nào được sử dụng để tắm, rửa, giặt quần áo và các mục đích sử dụng khác trong gia đình?
· Mỗi người được sử dụng bao nhiêu nước trên ngày? (Chỉ số quy ước: 15 L/người/ngày). Tất cả các nhóm đối tượng (VD: nam giới, nữ giới, tầng lớp khác nhau…) đều được tiếp cận nguồn nước đó? Mỗi ngày mọi người dành bao nhiêu thời gian để lấy nước?
· Có bao nhiêu nước tại nguồn cấp nước? Có đủ đáp ứng nhu cầu ngắn hạn và dài hạn không? (Chỉ số quy ước: lưu lượng nước tại mỗi điểm lấy nước phải đạt 0,125l/s và có ít nhất một điểm lấy nước cho 250 người dân)

· Các điểm lấy nước cách nơi người dân sống bao xa? (Chỉ số quy ước, cách 500m)

· Nguồn cấp nước hiện nay có đáng tin không? Những yếu tố nào có thể tác động đến chất lượng nước? 

· Ai tham gia vào việc quản lý và duy trì nguồn nước?
· Nguồn nước có bị ô nhiễm hoặc có nguy cơ bị ô nhiễm không (VD: có vi khuẩn, hóa chất, phóng xạ)? Nếu có, nước bị ô nhiễm như thế nào? 
· (Chỉ số quy ước không quá 10 vi khuẩn E.coli trên 100 ml nước tại điểm lấy nước)

· Có cần phải xử lý nước không? Có thể xử lý không? Cần xử lý như thế nào? 
· Có cần phải sử dụng hệ thống cấp nước lưu động/xe cấp nước trong ngắn hạn không? Lấy từ đâu? 
· Cần phải có bao nhiêu thùng đựng nước? 
· Cần đến bao nhiêu viên lọc nước? 
· Có nguồn nước thay thế nào không và ở đâu?
VỆ SINH:

· Những người chịu ảnh hưởng được phân bổ nhà vệ sinh như thế nào trong khu vực? (Chỉ số quy ước: tối đa 20 người/nhà vệ sinh)?

· Cách thức người dân đi vệ sinh thay đổi như thế nào sau khi có thảm họa? 
· Cách thức đi vệ sinh hiện nay có đe dọa đến sức khỏe không? (Chỉ số quy ước – nhà vệ sinh phải cách nguồn nước ngầm trên 30m)

· Hiện nay có công trình vệ sinh nào không? Nếu có, các công trình đó có được sử dụng không, có đủ không và hiệu quả không? 

· Tất cả các nhóm đối tượng có được tiếp cận bình đẳng các công trình vệ sinh này không? Có thể mở rộng hoặc điều chỉnh cho phù hợp không?
    (Chỉ số quy ước – nhà vệ sinh không cách xa nơi ở quá 50m hoặc không quá 1 phút đi bộ)
· Có chỗ để rửa tay sau khi sử dụng nhà vệ sinh? Có xà phòng và nước không?
· Phụ nữ xử lý thế nào khi đến kỳ kinh nguyệt? Họ có thể tiếp cận những đồ dung thiết yếu cho việc này không?
· Người dân vứt bỏ chất thải rắn như thế nào? 
    (Chỉ số quy ước: thùng rác phải cách nơi ở 15m hoặc cách bãi rác 100m)

Y TẾ CÔNG CỘNG
· Nhà tắm công cộng cho nam giới và nữ giới
· Có xà phòng tắm
· Kiến thức về y tế công cộng
· Có bao nhiêu người bị tiêu chảy (đi ngoài phân lỏng hơn 3 lần trong vòng 24 giờ) trong vòng 5 ngày vừa qua? Hỏi một gia đình xem nhà họ có bao nhiêu người và bao nhiêu trong số họ bị tiêu chảy.

· Các bệnh dịch khác tại địa bàn – đặc biệt quan tâm tới các đối tượng trẻ dưới 5 tuổi.
· Mọi người lấy nước uống ở đâu? 
· Nam giới, nữ giới và trẻ em đi vệ sinh ở đâu? Ban đêm và ban ngày? 
GIÁO DỤC:

· Cơn bão và mưa lũ vừa qua đã ảnh hưởng đến giáo dục như thế nào? Phạm vi ảnh hưởng (bao nhiêu trường và cấp học nào (mầm non, tiểu học, THCS và THPT) và ở bao nhiêu huyện? 

· Thiệt hại về người, cơ sở vật chất/trang thiết bị giáo dục và/hoặc tài liệu học tập gồm những gì? Về con người: chia theo giới tính, thành phần dân tộc, khuyết tật…
· Giáo dục có bị gián đoạn không? Nếu có, đã hoặc sẽ bị gián đoạn bao lâu? 
· Khi nào tình hình đảm bảo an toàn để các em quay trở lại trường? 
· Nếu nhà trường hoạt động trở lại, có bao nhiêu học sinh bỏ học theo cấp học (mầm non, tiểu học, THCS và THPT) và chia theo giới tính, thành phần dân tộc, khuyết tật? Vì sao trẻ em lại bỏ học?
· Theo quan sát, tác động tâm lý – xã hội đến trẻ em là gì (có thể do bị sốc tâm lí do thảm họa, trải qua những mất mát của gia đình…)

· Các nhà trường được chính quyền, cộng đồng và các bên khác hỗ trợ như thế nào để khắc phục hậu quả, ảnh hưởng của bão, mưa lũ vừa qua? 
· Ông/Bà có khuyến nghị gì về cứu trợ khẩn cấp cho giáo dục tại địa phương? 
BẢO VỆ

· Nhóm đối tượng nào bị ảnh hưởng nhiều nhất/ dễ bị tổn thương nhất ở khu vực nào? (phụ nữ, nam giới, trẻ em trai, trẻ em gái, trẻ em bị thất lạc, người già (trên 65 tuổi), người khuyết tật, người di cư, dân tộc thiểu số, người bị đau ốm kinh niên, …)

· Những đối tượng này bị ảnh hưởng/ dễ bị tổn thương như thế nào? (không tiếp cận được với trợ giúp và dịch vụ xã hội (chăm sóc sức khỏe, giáo dục); thiếu thông tin; đối mặt với rủi ro về bạo lực; phân biệt đối xử; không được tham gia vào quy trình ra quyết định; không cảm thấy an toàn; tổn thương tâm lý)

· Những dịch vụ nào là cần thiết cho nhóm đối tượng này (mà hiện tại vẫn chưa được đáp ứng)?

· Hiện tại có sự xuất hiện của công an thường xuyên ở cộng đồng không? Ai đang chịu trách nhiệm về vấn đề an ninh? Khu vực có đủ an toàn không?

· Có những vấn đề an ninh nào thường xảy ra ở khu vực này? Các loại hình tội phạm/ bạo lực có tăng lên sau thiên tai không?

· Nhóm đối tượng nào là nhóm không được an toàn nhất (đối mặt với bạo lực)?

· Có người nào phụ trách về các vấn đề liên quan đến phụ nữ không?

· Có những dấu hiệu nào cho thất phụ nữ cảm thấy không được an toàn không?

· Liệu phụ nữ có cẩm thấy thiếu an toàn do một trong các lý do sau không? (thiếu ánh sáng; thiếu nhà vệ sinh riêng cho nam và nữ; không có chỗ ngủ dành riêng cho nam và nữ; khu vực quá đông người; nguy cơ bạo lực; lạm dụng và quấy rối; nguy cơ thiên tai; nguy cơ tội phạm; nhà ở không đảm bảo an toàn (vd, cửa ra vào và cửa sổ không thể đóng hoặc khóa)?

· Có dịch vụ (pháp lý, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tâm lý) dành cho phụ nữ đã trải qua bạo lực? Nếu có, dịch vụ nào?

· Phụ nữ sẽ nói chuyện với ai nếu họ bị đối xử bạo lực ở gia đình?

· Hoạt động cấp phát được tổ chức như thế nào ở khu vực bị ảnh hưởng? (đối với chủ hộ, phụ nữ, thôn trưởng, thông qua việc đăng ký, v.v.)
· Tất cả mọi người đều có thể tiếp cận được dịch vụ và hỗ trợ như nhau không? Có nhóm nào bị loại ra khỏi dịch vụ hay hỗ trợ không?

BẢO TRỢ TRẺ EM:

· Có trẻ em trai/gái nào phải bị tách rời khỏi bố mẹ/người chăm sóc không? (Nếu có, chia theo giới tính và khuyết tật) 
· Có trung tâm chăm sóc ban ngày nào không? Có bao nhiêu trung tâm (cả lâu dài lẫn tạm thời) hiện nay vẫn đang mở cửa tại khu vực bị ảnh hưởng?    

· Tất cả trẻ em có được tiếp cận nhà vệ sinh an toàn, sạch sẽ và tiện cũng như những thiết bị sơ cứu tại trung tâm chăm sóc ban ngày hoặc ở nơi sinh sống của các em không? 
· Trẻ em có đủ đồ ăn an toàn giàu dinh dưỡng (chia theo giới tính và tuổi) tại trung tâm chăm sóc ban ngày không?
· Ở trung tâm chăm sóc ban ngày có những tài liệu/hoạt động học tập/giải trí nào? Có ai cung cấp bộ tài liệu nào không? Cần thêm những tài liệu nào khác?
· Có trường hợp nào được khai báo về việc trẻ em trai/gái bị lạm dụng tình dục trong và sau thảm học không? (chia theo giới tính và khuyết tật).
· Có trường hợp nào được khai báo về việc trẻ em trai/gái bị bạo lực (thể xác, tinh thần) trong và sau thảm học không? (chia theo giới tính và khuyết tật).
· Có bao nhiêu trẻ em trai/gái phải lao động do tác động của thảm họa? 
· Số lượng các triệu chứng liên quan đến căng thẳng tâm lý ở trẻ em có tăng lên (VD: không ngủ được, gặp ác mộng, trầm cảm, các vấn đề về hành vi ứng xử) không?  Nếu có, phụ huynh và con cái họ nhận được những hình thức hỗ trợ nào?

· Số lượng trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ di cư hoặc các đối tượng trẻ em khác cần được bảo vệ đặc biệt có tang lên không? (chia theo giới tính) 
· Những biện pháp nào đang được xúc tiến nhằm đáp ứng nhu cầu của những đối tượng trẻ này, và ai là người xúc tiến? 
PHỤC HỒI SỚM

Hộ gia đình: 
· Hộ nghèo bị thiệt hại sản xuất đã nhận được/được thông báo nhận con giống (tôm cá) và hỗ trợ thức ăn/thú y chưa? 

· Kỹ thuật/vật liệu xây dựng nhà cửa? Hệ thống cung cấp nước có được thiết kế khả năng chống chịu bão/thiên tai không?

· Trợ giúp tiền mặt và kỹ thuật cho việc sửa chữa/xây dựng nhà cửa bền vững
Dịch vụ công: 

· Nhà máy sửa chữa nước thải/cơ sở vệ sinh đã được sửa chữa?

· Sửa chữa/phân phối bể chứa nước/bảo vệ nguồn nước? 

· Hỗ trợ công tác dọn dẹp môi trường, quản lý/tiêu hủy rác thải?

· Tập trung cung cấp dịch vụ cho cộng đồng di dời quay trở lại, như nước, vệ sinh, giáo dục, y tế.

Cộng đồng/chính quyền: 
· Hỗ trợ sáng kiến địa phương để phục hồi sinh kế, thông qua khôi phục nông nghiệp.

· Tập trung vào các hoạt động để chuẩn bị cho cộng đồng di dời quay trở lại, ví dụ sửa chữa cơ sở hạ tầng nhỏ như đường nhỏ/cầu để giúp việc tiếp cận thị trường/tiếp cận nhà ở bị bỏ hoang/khoảnh đất nông nghiệp không được dùng đến do bão lụt.

· Chính quyền địa phương đã sớm trở lại với việc cung cấp dịch vụ công cơ bản?

· Năng lực của chính quyền địa phương đối phó với bão lụt này như thế nào? Khoảng trống/nhu cầu nào cần được giải quyết?

· Địa phương có mô hình quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng không?

Xây dựng năng lực/thể chế:
· Hệ thống trách nhiệm giải trình, cơ chế phản hồi và đối thoại địa phương?

· Năng lực hiện tại của các cơ quan địa phương trong việc quản lý thiên tai/bão lụt (ví dụ thông qua các chương trình tập huấn)?

· Năng lực tại chỗ/cơ bản của cộng đồng để đối phó với thiên tai, ví dụ thông qua tập huấn cho dân cư bị ảnh hưởng về kỹ thuật xây dựng để giảm rủi ro thiệt hại/tổn thất từ thiên tai?

· Khả năng gắn kết vào cơ chế điều phối phục hồi sớm ở cấp địa phương, thông qua cơ chế điều phối mạnh liên cơ quan cho các bên hỗ trợ cung cấp dịch vụ ở cấp địa phương, với việc phân công rõ ràng vai trò và trách nhiệm?

· Xây dựng khung/kế hoạch hành động/huy động nguồn lực cho phục hồi do quốc gia lãnh đạo
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